PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SỬ: KHỐI LỚP 8
TUẦN 12, TIẾT 23
BÀI 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

- Giúp HS củng cố và khắc sâu kiến thức lịch sử trong giai đoạn lịch sử thế giới cận đại ( Từ TK XVI - đến năm 1917). Nắm được những sự kiện lịch sử chính, nội dung chủ yếu trong gđ này

- Rèn luyện kỹ năng khái quát, tổng hợp, kỹ năng học tập theo nhóm

- Giáo dục ý thức học tập chủ động, sáng tạo 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Bảng thống kê “Những sự kiện chính của Lịch sử thế giới Cận Đại”

- Một số tư liệu tham khảo có liên quan

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Giới thiệu bài: Chúng ta vừa học xong phần Lịch sử thế giới Cận Đại (Từ giữa tk XVI - 1917). Đây là thời kì lịch sử thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng, tác động to lớn tới sự phát triển của lịch sử xã hội loài người.

2. Bài mới:
Phần I. Những sự kiện lịch sử chính
	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả

	Năm 1566

Năm 1640 - 1688

Năm 1776

Năm 1789 - 1794

Năm 1848

Năm 1868

Năm 1871

Năm 1911

Năm 1914-1918
	C/m Hà Lan

C/m TS Anh

Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ

C/m TS Pháp

Tuyên ngôn của ĐCS

Duy tân Minh Trị

Công xã Pa-ri

Cách mạng Tân Hợi

Chiến tranh TG thứ I
	Lật đổ ách thống trị của vương quốc TBN

Thành lập nhà nước Quân chủ lập hiến

Thành lập nước Cộng hòa tư sản Mĩ

Lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nền cộng hòa

Học thuyết về CNXHKH ra đời

Đưa nước Nhật thành nước tư bản công nghiệp

Nhà nước kiểu mới của g/c VS

Sự ra đời nhà nước của g/c TS

Thắng lợi về phe Hiệp ước, chia lại thị trường, thuộc địa


Phần II. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại

Nội dung 1. C/m tư sản và sự phát triển của CNTB

Gv: Mục tiêu của các cuộc CMTS đặt ra là gì ? Có đạt được không ?

H: Lật đổ chế độ pk mở đường cho sự phát triển của CNTB. Đạt được: CNTB xác lập trên phạm vi thế giới

Gv: Cách tiến hành ở mỗi nước khác nhau nhưng có cùng chung nguyên nhân. Đó là gì ?

H: Sự kìm hãm của chế độ pk đã lỗi thời với nền sản xuất TBCN ngày càng phát triển mạnh mẽ mà trực tiếp được phản ánh qua mâu thuẫn giữa chế độ pk với g/c mới tư sản và các tầng lớp nhân dân

Gv: Biểu hiện nào là quan trọng nhất chứng tỏ sự phát triển của CNTB ?

H: Sự phát triển của nền kt công nghiệp TBCN đưa tới sự hình thành các tổ chức độc quyền góp phần quan trọng chuyển biến CNTB từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền (CNĐQ)

Nội dung 2. Sự xâm lược thuộc địa của CNTB được đẩy mạnh

Gv: Vì sao phong trào gpdt phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các khu vực: Á, Phi, Mĩ Latinh ?

H: - Sự phát triển của CNTB -> cuộc chiến tranh xâm lược Á, Phi, Mĩ – Latinh được đẩy mạnh vì mục tiêu thị trường và thuộc địa

- Sự thống trị và bóc lột của CNTD ở Á, Phi, Mĩ-Latinh -> phong trào gpdt phát triển mạnh

Gv: Nêu các phong trào gpdt tiêu biểu ở Á, Phi, Mĩ-Latinh ?

H: Nêu một số phong trào nổi bật : châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, ĐNA, châu Mĩ-Latinh. Các 

cuộc đấu tranh -> thiết lập nhà nước tư sản

Nội dung 3. Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ

Gv: Vì sao phong trào CNQT bùng nổ mạnh mẽ ?

H: Phản ánh quy luật có áp bức thì có đấu tranh. Sự phát triển nhanh chóng của CNTB gắn liền với chính sách tăng cường bóc lột, đàn áp g/c CN và nhân dân lao động -> kết quả tất yếu là công nhân và nhân dân đấu tranh chống CNTB đòi các quyền tự do, dân chủ, đòi cải thiện đời sống.

Gv: Phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế chia làm mấy gđ, đặc điểm của từng giai đoạn ?

Có thể chia làm hai giai đoạn:

Gđ 1: Cuối tk XVII – đầu tkXIX : phong trào đấu tranh còn mang tính tự phát, chưa có tổ chức: đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công…vì mục tiêu kinh tế, cải thiện đời sống.

Gđ 2 : Giữa tk XIX – đầu tk XX: Phong trào phát triển lên một bước mới, đấu tranh mang tính chất quy mô, có sự đoàn kết, ý thức giác ngộ của công nhân đã trưởng thành, đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kt mà còn vì mục tiêu chính trị, đòi thành lập các tổ chức công đoàn, chính đảng…Phong trào đặc biệt phát triển mạnh sau sự ra đời của CNXHKH (1848) và sự thành lập tổ chức quốc tế thứ nhất (1864).

Nội dung 4. KH-KT, VH-NT của nhân loại đạt được những thành tựu vượt bậc

Gv: Kể tên những thành tựu KH-KT, VH-NT mà nhân loại đạt được thời Cân Đại mà em biết ?

H: Hs nêu những thành tựu về các lĩnh vực dựa vào kiến thức ở bài 8.

Gv: Những thành tựu đó tác động ntn đến đời sống xh loài người ?

H: - Các phát minh lớn về KHTN và KHXH đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Các phát minh đó đã đặt cơ sở cho những nghiên cứu, ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

- Những trào lưu văn học tiến bộ nhằm chống lại những trào lưu bảo thủ, phản động. Đặc biệt là sự ra đời của chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực phê phán, đã góp những tiếng nói lên án mặt trái của xã hội tư bản.

Nội dung 5. Sự phát triển không đều của CNTB -> chiến tranh TG thứ I bùng nổ.

Gv: Nguyên nhân xâu xa và duyên cớ trực tiếp đưa đến cuộc CTTGT I ?

H: Sự phát triển không đều của CNTB. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa . Duyên cớ: Thái tử Áo-Hung bị phần tử người Séc-bi ám sát.

Gv: CTTGT I trải qua mấy gđ ? Những sự kiện chủ yếu của từng gđ ?

H: Trải qua 2 gđ. 

- GĐ 1(1914-1916): Đức tấn công ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại Pháp. Để cứu nguy, Nga tấn công Đức ở mặt trận phía Đông . Chiến tranh lan rộng ở nhiều châu lục.

- GĐ 2 (1916-1918): Phe hiệp ước phản công, phe liên minh thất bại đầu hàng. Thắng lợi c/m ở  Nga, Đức. 

Gv: Hậu quả và tính chất cuộc CTTGT I ?

H: Thiệt hại nhiều người và tài sản (10tr người chết, 20tr người bị thương, tàn phá nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy…chi phí chiến tranh: 85 tỉ USD. Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Phần III. Bài tập thực hành

Chọn 5 sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất của lịch sử TG Cận Đại và giải thích ?

	Sự kiện
	Giải thích

	1. C/m Hà Lan (1566-1648)

2. C/m TS Pháp (1789-1794)

3. C/m CN Anh-> lan rộng ra các nước Âu, Mĩ

4. Sự ra đời chủ nghĩa Mác

5. CTTGT I
	1. Mở đầu lịch sử thế giới Cận Đại…thời kì CNTB xác lập

2. Là cuộc c/mts triệt để nhất (lật đổ tận gốc chế độ pk, đưa ts lên cầm quyền, ảnh hưởng sâu rộng cho cả thời Cận Đại

3. Là cuộc c/m đầu tiên trong lịch sử loài người trên lĩnh vực sx, chuyển từ lao động bằng tay sang lao động máy móc

4. Vũ khí đấu tranh duy nhất đúng của g/c CN chống g/c TS

5. Quy mô lớn nhất, tàn khốc nhất, tổn thất nặng nề nhất đến lúc đó


C. BÀI TẬP:

Yêu cầu học sinh làm các bài tập sau:
Câu 1: Chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
 Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở theo yêu cầu gồm: 
Chép Phần B nội dung bài học: (học thuộc).
C/ Bài tập:

Học sinh làm bài tập: Trả lời các câu hỏi trong SGK.
*Lưu ý: Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Trường: THCS Tam Thôn Hiệp
Lớp: …………………………..
Họ tên học sinh:……………….
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử 8
	Mục I,II,III:   
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